
 

 

 

 

                  

CÁC QUỐC GIA 

 PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á 

 
1. Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á 

a) Điều kiện tự nhiên: 

- Đông Nam Á là mộtkhu vực rộng lớn, hiện nay gồm 11 nước. 

+ Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Mai-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-

đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Bru-nây và Đông Ti-mo. 
- Đặc điểm chung về điều kiện tự nhiên: 

+ Chịu ảnh hưởng củagió mùa, tạo nên hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. 

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều thuận lợi cho việc trồng lúa nước và các loại 

rau, củ, quả. 

+ Khó khăn: có nhiều thiên tai như lũ lụt, hạn hán. 

b) Sự hình thành các vương quốc cổ: 

- Đến những thế kỉđầu công nguyên, cư dân ở đây biết sử dụng công cụ sắt. Chính 

thời gian này các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á xuất hiện. 

- Trong 10 thế kỉđầu Công nguyên, có hàng loạt các quốc gia nhỏ được hình thành: 

Vương quốc Cham-pa ở Trung bộ Việt Nam, Vương quốc Phù Nam ở hạ lưu sông 

Mê-Công… 

2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông 

Nam Á 

 
Các giai đoạn 

phát triển 

Các quốc gia Đông Nam Á  

(tên gọi, địa điểm hình thành) 

Thế kỉ X – thế kỉ 

XVIII 

Thời kì hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến: 

- Mô-giô-pa-hít ở In-đô-nê-xi-a  

- Thời kì Ăng-co (Cam-pu-chia)  

- Vương quốc Pa-gan (Mi-an-ma) 

- Vương quốc Su-khô-thay (Thái Lan) 

- Vương quốc Lan-Xang (Lào) 

- Đại Việt (Việt Nam) 

- Cham-pa 

Thế kỉ XVIII – 

giữa thế kỉ XIX 

Thời kì suy yếu của các quốc gia phong kiến: 

Nửa sau thế kỉ XVIII, các quốc gia phong kiến Đông Nam Á 

suy yếu, giữa thế kỉ XIX trở thành thuộc địa của tư bản 

phương Tây. 

3. Vương quốc Cam-pu-chia (tự học) 

4. Vương quốc Lào (tự học) 

Bài tập 

Bài 6 



Câu 1: Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối 

rõ rệt đó là: 

A. Mùa khô và mùa hanh 

B. Mùa khô và mùa mưa 

C. Mùa khô và mùa xuân 

D. Mùa thu và mùa hạ 

Câu 2: Dựa vào yếu tố tự nhiên nào, cư dân Đông Nam Á từ xa xưa đã biết trồng 

lúa và nhiều loại cây ăn quả, ăn củ khác? 

A. Mùa khô tương đối lạnh, mát 

B. Mùa mưa tương đối nóng 

C. Gió mùa kèm theo mưa 

D. Khí hậu mát, ẩm 

Câu 3: Đến những thế kỉ đầu công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng 

kim loại gì? 

A. Sắt 

B. Vàng 

C. Đồng 

D. Thiết 

Câu 4: Vương quốc Cham-pa được thành lập tại vùng nào của Đông Nam Á? 

A. Hạ lưu sông Mê Công 

B. Trung Bộ Việt Nam 

C. Hạ lưu sông Mê Nam 

D. Các đảo của In-đô-nê-xi-a 

Câu 5: Vương quốc Phù Nam được thành lập tại vùng nào của Đông Nam Á? 

A. Trung Bộ Việt Nam 

B. Hạ lưu sông Mê Nam 

C. Hạ lưu sông Mê Công 

D. Thượng nguồn sông Mê Công 

Câu 6: Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á 

vào khoảng thời gian nào? 

A. Đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII 

B. Giữa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII 

C. Nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII 

D. Cuối thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII 

Câu 7: In-đô-nê-xi-a được thống nhất dưới vương triều nào? 

A. Xu-ma-tơ-ra 

B. Gia-va 

C. Mô-giô-pa-hit 

D. B và C đúng 

Câu 8: Vương quốc Pa-gan là tiền thân của quốc gia nào hiện nay? 

A. Cam-pu-chia 

B. Lào 

C. Phi-lip-pin 

D. Mi-an-ma 

Câu 9: Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay? 

A. Thái Lan 

B. Mi-an-ma 



C. Ma-lai-xi-a 

D. Xin-ga-po 

Câu 10: Vương quốc Lạng Xạng (Lào) ra đời từ giai đoạn nào? 

A. Đầu thế kỉ XIV 

B. Giữa thế kỉ XIV 

C. Nửa sau thế kỉ XIV 

D. Cuối thế kỉ XIV 

Câu 11: Từ thế kỉ XIII, do sự di thiên của người Thái từ phía Bắc xuống phía nam 

đã dẫn tới sự hình thành 2 quốc gia mới đó là? 

A. Đại Việt và Chăm-pa 

B. Pa-gan và Chăm-pa 

C. Su-khô-thay và Lạng Xạng 

D. Mô-giô-pa-hit và Gia-ra 

Câu 12: Giữa thế kỉ XIV, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều trở thành thuộc 

địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây, trừ nước nào? 

A. Việt Nam 

B. Thái Lan 

C. Phi-lip-pin 

D. Xin-ga-po 
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